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TÊN BÀI DẠY: BÀI 7 - ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 
SỐ TIẾT: 2
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu: HS tự tìm hiểu SGK để tìm hiểu các kiến thức bài học.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin: Thảo luận các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề: Nhận thức được các vấn đề của bài học, đưa ra nhận định định tính về mối liên hệ giữa các đại lượng.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Mô tả được chuyển động từ đồ thị của chuyển động.
- Vẽ được đồ thị của chuyển động từ các số liệu đặc trưng cho chuyển động.
- Từ đồ thị phân tích, suy luận được các số liệu đặc trưng cho chuyển động và mô tả được chuyển động.
- Từ các số liệu đặc trưng cho chuyển động biết xử lí số liệu và vẽ được đồ thị mô tả chuyển động.
2. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.
- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.	
- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Bài powerpoint có kèm đồ thị và các hình ảnh liên quan đến chuyển động.
- Giấy kẻ ô li để vẽ đồ thị.
- Phiếu học tập.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
[image: ]Câu 1: Sử dụng kiến thức về các đồ thị của chuyển động y = ax và y = ax + b (đã học trong Khoa học tự nhiên 7). Hãy dự đoán được tính chất của chuyển động trong đồ thị a) ở SGK để trả lời các câu hỏi sau:
a. Đồ thị có dạng là đường gì?
		b. Phương trình mô tả đồ thị?
		c. Tính hệ số góc trong đồ thị?
Câu 2: Ghép các ý 1, 2, 3, 4 tương ứng nghĩa với các đồ thị bên dưới
[image: ]
1. Độ dốc không đổi, tốc độ không đổi
2. Độ dốc lớn hơn tốc độ lớn hơn
3. Độ dốc bằng 0, vật đứng yên
4. Từ thời điểm độ dốc âm, vật chuyển động theo chiều ngược lại



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng?
Câu 2: Nhận xét về quãng đường đi được và độ dịch chuyển, tốc độ và vận tốc của chuyển động thẳng theo một chiều hoặc chuyển động thẳng có đổi chiều ngược lại.
Câu 3: Làm bài tập trong mục 1 trang 34: Hãy tính quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc của bạn A khi đi từ nhà đến trường và khi đi từ trường đến siêu thị (Hình 7.1). Coi chuyển động của bạn A là chuyển động đều và biết cứ 100 m bạn A đi hết 25 s. 
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	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Trong chuyển động thẳng đều thì d = v.t (với v là một hằng số)  giống biểu thức của hàm số y = a.x đã học trong môn toán. Vậy đồ thị d – t có dạng đường gì?
Câu 2: Vẽ đồ thị “Độ dịch chuyển – thời gian” trong chuyển động của bạn A theo số liệu trong SGK theo trình tự:
a. Lập bảng ghi số liệu vào vở.
	Độ dịch chuyển (m)
	0
	200
	400
	600
	800
	1000
	800

	Thời gian (s)
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300


b. Vẽ đồ thị: trên trục tung (trục độ dịch chuyển) 1 cm ứng với 200 m; trên trục hoành (trục thời gian) 1 cm ứng với 50 s.








PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Đọc đồ thị “Độ dịch chuyển – thời gian” trong chuyển động của của một người đang bơi trong một bể bơi dài 50m và trả lời các câu hỏi theo trình tự:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0307/72.png]
Câu 1. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
Câu 2. Từ giây nào đến giây nào người đó không bơi?
Câu 3. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi theo chiều nào?
Câu 4. Trong 20 giây cuối cùng, mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
Câu 5. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó khi bơi từ B đến C.
Câu 6. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó trong cả quá trình bơi.
Câu 7. Hãy xác định vận tốc và tốc độ của người bơi từ giây 45 đến giây 60 bằng đồ thị ở Hình 7.2.
Câu 8. Hãy tính hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn OA ở Hình 7.2? Từ đó so sánh với vận tốc trong khoảng thời gian này.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
Câu 1. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng bên:
	Độ dịch chuyển (m)
	1
	3
	5
	7
	7
	7

	Thời gian (s)
	0
	1
	2
	3
	4
	5


 Dựa vào bảng này để:
a. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động.
b. Mô tả chuyển động của xe.
c. Tính vận tốc của xe trong 3 s đầu.
Câu 2. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình 7.4.
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a. Mô tả chuyển động của xe.
b. Xác định vị trí của xe so với điểm xuất phát của xe ở giây thứ 2, giây thứ 4, giây thứ 8 và giây thứ 10.
c. Xác định tốc độ và vận tốc của xe trong 2 giây đầu, từ giây 2 đến giây 4 và từ giây 4 đến giây 8.
d. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây chuyển động. Tại sao giá trị của chúng không giống nhau?


2. Học sinh
- Ôn lại những vấn đề đã được học về độ dịch chuyển, quãng đường đi được, tốc độ, vận tốc.
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập.
a. Mục tiêu:
- HS vận dụng được các kiến thức toán học vào việc mô tả tính chất chuyển động.
b. Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi (Đố vui ba dữ kiện) theo hướng dẫn của GV.
c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và ghi chép của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm sử dụng bảng nhóm
- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu học tập số 1

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: a. Đồ thị có dạng là đường thẳng đi qua gốc tọa độ
	b. Phương trình mô tả đồ thị: s = a.t
	c. Hệ số góc trong đồ thị: a = s/t
Câu 2: a – 1: Độ dốc không đổi, tốc độ không đổi
		b – 3: Độ dốc bằng 0, vật đứng yên
		c – 2: Độ dốc lớn hơn tốc độ lớn hơn
		d – 4: Từ thời điểm độ dốc âm, vật chuyển động theo chiều ngược lại
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Hướng dẫn HS làm quen với việc đồng thời sử dụng các đại lượng quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ và vận tốc để mô tả chuyển động.
a. Mục tiêu:
- HS phân biệt được các đại lượng quãng đường đi được và độ dịch chuyển, tốc độ và vận tốc. Biết được khi nào các đại lượng tương ứng có độ lớn bằng nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên:
c. Sản phẩm: 
A. Chuyển động thẳng:
- Chuyển động thẳng là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng
- Khi vật chuyển động thẳng: 
+ Độ dịch chuyển và vận tốc là một đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không. Trong khi quãng đường đi được và tốc độ là một đại lượng không âm.
+ Khi theo chiều dương: 	 d = s > 0, v = v > 0; 
	ngược lại, khi theo chiều âm: d = -s < 0, v = -v < 0
 Tốc độ chỉ bằng độ lớn của vận tốc và quãng đường bằng độ lớn của độ dịch chuyển khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS tìm hiểu mục 1 trong SGK và hoàn thành phiếu học tập số 2.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: Chuyển động thẳng là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng
Câu 2: Khi vật chuyển động thẳng: 
+ Độ dịch chuyển và vận tốc là một đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không. Trong khi quãng đường đi được và tốc độ là một đại lượng không âm.
+ Khi theo chiều dương: d = s > 0, v = v > 0; ngược lại khi theo chiều âm: d = -s < 0, v = -v < 0
 Tốc độ chỉ bằng độ lớn của vận tốc và quãng đường bằng độ lớn của độ dịch chuyển khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều.
Câu 3: * Đi từ nhà đến trường:
- Quãng đường đi được của bạn A là: s = 1000m
- Độ dịch chuyển:
Do chuyển động của bạn A từ nhà đến trường là chuyển động thẳng, không đổi chiều nên độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được: s = d = 1000m.
- Thời gian bạn A đi từ nhà đến trường là:



- Tốc độ:  

- Vận tốc: 
* Đi từ trường đến siêu thị:
- Quãng đường đi được của bạn A là: s = 1000 – 800 = 200m
- Độ dịch chuyển: dịch chuyển ngược chiều dương nên d = −200m

- Thời gian bạn A đi từ trường đến siêu thị là:  

- Tốc độ: 

- Vận tốc: 
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2.2: Hướng dẫn HS đọc đồ thị và vẽ đồ thị của chuyển động thẳng.
Hoạt động 2.2.1: Hướng dẫn HS vẽ đồ thị của chuyển động thẳng. Hs trả lời câu hỏi và bài tập đơn giản có liên quan chủ đề.
a. Mục tiêu:
- Dựa vào ví dụ cụ thể, đơn giản để hướng dẫn HS cách vẽ đồ thị “Độ dịch chuyển – thời gian”.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên.
c. Sản phẩm: 
B. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng:
Đồ thị d – t trong chuyển động thẳng đều có dạng đường thẳng
d

d





d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên nêu vấn đề: Đồ thị đơn giản nhất là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều. 
- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 3.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: Đồ thị d – t có dạng đường thẳng
Câu 2: Lập bảng ghi số liệu:	
	Độ dịch chuyển (m)
	0
	200
	400
	600
	800
	1000
	800

	Thời gian (s)
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300


Vẽ đồ thị:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0307/giai-21.png]
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2.2.2: Hướng dẫn HS đọc đồ thị của chuyển động thẳng. Hs trả lời câu hỏi và bài tập đơn giản có liên quan chủ đề.
a. Mục tiêu:
- Dựa vào ví dụ cụ thể, đơn giản để hướng dẫn HS cách đọc đồ thị “Độ dịch chuyển – thời gian” và cách dùng đồ thị này để xác định vận tốc.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên: 
c. Sản phẩm: Các câu trả lời trong phiếu học tập của học sinh và lưu ý:
Lưu ý: Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng cho biết vận tốc chuyển động của vật.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 4.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1. Từ đồ thị ta thấy, trong 25s đầu người đó chuyển động thẳng từ O – A và không đổi chiều, độ dịch chuyển trong 25 s đầu là 50 m.

Suy ra: Mỗi giây người đó bơi được:

Vận tốc của người đó là:   
Câu 2. Từ A  B: người đó không bơi  Người đó không bơi từ giây 25 đến giây 35.
Câu 3. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi ngược chiều dương.
Câu 4. Từ đồ thị ta thấy:
- Giây thứ 40 có d1 = 45 m
- Giây thứ 60 có d2 =  25 m

 Trong 20 s cuối, mỗi giây người đó bơi được  

- Vận tốc của người đó là:  
Câu 5. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó khi bơi từ B đến C.
- Tại B: d1 = 50m; t1 = 35s
- Tại C: d2 = 25m; t2 = 60s
Từ B  C, độ dịch chuyển là: Δd = d2 − d1 = 25 – 50 = −25m
Vận tốc của người đó khi bơi từ B  C là:


Câu 6. Độ dịch chuyển của người đó trong cả quá trình bơi là: Δd = 25m
Vận tốc của người đó trong cả quá trình bơi là: 


Câu 7. Từ giây 45 đến giây 60, ta có: t = 60 - 45 = 15 (s)
Người đó không đổi chiều chuyển động từ giây 45 đến 60 nên ta có: 
s = d = 40 - 25 = 15 (m).

 Vận tốc (tốc độ) của người bơi là:  .
Câu 8. Hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn OA:

Độ dốc 
Ta thấy: Độ dốc = v
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- GV lưu ý lại cho HS mối liên hệ giữa hệ số góc và vận tốc.
- GV yêu cầu HS tự tìm hiểu phần Em có biết?.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập về đọc đồ thị và vẽ đồ thị của chuyển động thẳng.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên.
c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu học tập số 5.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1. 
a. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0307/giai-muc-3.png]
b. Mô tả chuyển động của xe:
- Từ 0 – 3 giây: xe chuyển động thẳng.
- Từ giây thứ 3 đến giây thứ 5: xe đứng yên (dừng lại).
c. Độ dịch chuyển của xe trong 3 giây đầu là: d = 7 – 1 = 6m

Vận tốc của xe trong 3 giây đầu là: 
Câu 2. a. Mô tả chuyển động của xe:
- Trong 2 giây đầu: xe chuyển động thẳng
- Từ giây thứ 2 đến giây thứ 4: xe đứng yên
- Từ giây thứ 4 đến giây thứ 10: xe chuyển động thẳng theo chiều ngược lại.
- Từ giây thứ 9 đến giây thứ 10: xe dừng lại.
b. 	- Ở giây thứ 2: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m.
	- Ở giây thứ 4: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m
	- Ở giây thứ 8: xe trở về vị trí xuất phát
	- Ở giây thứ 10: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 1 m theo chiều âm
c. Xác định tốc độ và vận tốc của xe:

- Trong 2 giây đầu, xe chuyển động thẳng, không đổi chiều nên tốc độ bằng vận tốc:  
- Từ giây 2 đến giây 4: xe đứng yên nên vận tốc và tốc độ của xe đều bằng 0.
- Từ giây 4 đến giây 8:

+ Tốc độ:  

+ Vận tốc:  
d. - Từ đồ thị, ta thấy quãng đường đi được của xe sau 10 giây chuyển động là: s = 4 + 4 + 1 = 9(m)
- Độ dịch chuyển của xe sau 10 giây là: d = − 1 – 4 + 4 = −1(m)
 Quãng đường và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây không giống nhau vì xe chuyển động theo 2 chiều.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân: 
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
Ôn tập
	+ HS học bài và làm bài tập trang 36 SGK.

	Nội dung 2:
Mở rộng
	+ Tìm hiểu thêm về đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động có bảng số liệu sau:
	Vận tốc (m/s)
	0
	5
	10
	15
	20
	25

	Thời gian (s)
	0
	1
	2
	3
	4
	5


 Dựa vào bảng này để:
a. Vẽ đồ thị độ vận tốc – thời gian của chuyển động.
b. Mô tả chuyển động của xe (nhanh dần/chậm dần; đều/không đều).
c. So sánh sự biến đổi vận tốc của chuyển động trong các khoảng thời gian: trong 1 giây bất kì, trong 3 giây đầu, trong 5 giây.

	Nội dung 3:
Chuẩn bị bài mới
	Xem trước bài 8: Chuyển động biến đổi.



IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
V. KÝ DUYỆT
Nam Trực, ngày...... tháng....... năm 20...         

	DUYỆT CỦA BGH 
	DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG




ĐOÀN VĂN DOANH
	GIÁO VIÊN
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